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	Số: 152/QĐ-UBND
	Tuyên Quang, ngày 24 tháng 4 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành đơn giá cấu kiện lưới điện

hạ áp nông thôn, tỉnh Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ văn bản số 1243/BCT-NL ngày 15/02/2008 của Bộ Công thương hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình chuyên ngành điện theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD;  

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 421/TTr-STC ngày 17/4/2009 đề nghị phê duyệt đơn giá cấu kiện lưới điện hạ áp nông thôn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành đơn giá cấu kiện lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (có danh mục chi tiết đính kèm). 

Điều 2. Đơn giá cấu kiện lưới điện hạ áp nông thôn được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này áp dụng để tính toán, xác định giá trị còn lại của tài sản lưới điện hạ áp nông thôn.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương; Giám đốc Điện lực Tuyên Quang; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Chẩu Văn Lâm


ĐƠN GIÁ CẤU KIỆN LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP NÔNG THÔN
(Kèm theo QĐ số 152/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của UBND tỉnh)


	STT
	Tên vật liệu và quy cách
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá (Đồng)

	
	
	
	
	HS khu vực 0,2
	HS khu vực 0,3
	HS khu vực 0,4
	HS khu vực 0,5

	I
	Phần móng
	
	
	
	
	
	

	1
	Móng cột vuông H6,5m loại M1 - CV
	Móng
	1
	395,462
	403,029
	415,347
	426,888

	2
	Móng cột vuông H6,5m loại M2 - CV
	Móng
	1
	529,247
	539,344
	555,855
	571,317

	3
	Móng cột vuông H6,5m loại M3 - CV
	Móng
	1
	654,147
	666,658
	687,039
	706,132

	4
	Móng cột vuông H7,5m loại M1 - CV
	Móng
	1
	829,117
	844,750
	870,776
	895,101

	5
	Móng cột vuông H7,5m loại M2 - CV
	Móng
	1
	946,489
	964,487
	994,066
	1,021,750

	6
	Móng cột vuông H7,5m loại M3 - CV
	Móng
	1
	1,237,136
	1,260,658
	1,299,324
	1,335,511

	7
	Móng cột vuông H8,5m loại M1 - CV
	Móng
	1
	845,684
	861,741
	888,191
	912,940

	8
	Móng cột vuông H8,5m loại M2 - CV
	Móng
	1
	1,062,597
	1,082,769
	1,116,006
	1,147,106

	9
	Móng cột vuông H8,5m loại M3 - CV
	Móng
	1
	1,375,872
	1,401,987
	1,445,027
	1,485,297

	10
	Móng cột tròn LT7,5m loại M1 - CT
	Móng
	1
	573,972
	584,831
	602,817
	619,636

	11
	Móng cột tròn LT7,5m loại M2 - CT
	Móng
	1
	523,599
	533,727
	549,942
	565,161

	12
	Móng cột tròn LT7,5m loại M3 - CT
	Móng
	1
	1,042,494
	1,062,470
	1,094,918
	1,125,325

	13
	Móng cột tròn LT8,5m loại M1 - CT
	Móng
	1
	824,394
	840,145
	865,844
	889,915

	14
	Móng cột tròn LT8,5m loại M2 - CT
	Móng
	1
	1,034,644
	1,054,340
	1,086,655
	1,116,906

	15
	Móng cột tròn LT8,5m loại M3 - CT
	Móng
	1
	1,310,648
	1,335,652
	1,376,542
	1,414,832

	16
	Móng cột tròn LT10m loại M1 - CT
	Móng
	1
	879,343
	896,182
	923,561
	949,216

	17
	Móng cột tròn LT10m loại M2 - CT
	Móng
	1
	1,111,260
	1,132,438
	1,167,126
	1,199,604

	18
	Móng cột tròn LT10m loại M3 - CT
	Móng
	1
	1,384,159
	1,410,645
	1,453,759
	1,494,153

	19
	Móng cột tròn LT12m loại M1 - CT
	Móng
	1
	1,143,355
	1,165,115
	1,200,831
	1,234,263

	20
	Móng cột tròn LT12m loại M2 - CT
	Móng
	1
	1,443,604
	1,470,974
	1,516,159
	1,558,429

	21
	Móng cột tròn LT12m loại M3 - CT
	Móng
	1
	1,809,684
	1,844,108
	1,900,654
	1,953,579

	II
	Phần cột
	
	
	
	
	
	

	1
	Cột bê tông vuông H6,5A
	Cột
	1
	2,077,183
	2,118,720
	2,151,044
	2,204,011

	2
	Cột bê tông vuông H6,5B
	Cột
	1
	2,282,401
	2,323,937
	2,356,261
	2,409,228

	3
	Cột bê tông vuông H6,5C
	Cột
	1
	2,354,830
	2,396,367
	2,428,691
	2,481,657

	4
	Cột bê tông vuông H7,5A
	Cột
	1
	2,207,230
	2,256,098
	2,292,681
	2,356,789

	5
	Cột bê tông vuông H7,5B
	Cột
	1
	2,443,834
	2,492,701
	2,529,285
	2,593,392

	6
	Cột bê tông vuông H7,5C
	Cột
	1
	2,530,091
	2,578,958
	2,615,542
	2,679,649

	7
	Cột bê tông vuông H8,5A
	Cột
	1
	2,469,571
	2,495,577
	2,521,583
	2,547,589

	8
	Cột bê tông vuông H8,5B
	Cột
	1
	2,764,379
	2,819,618
	2,860,525
	2,933,544

	9
	Cột bê tông vuông H8,5C
	Cột
	1
	3,021,504
	3,076,743
	3,117,650
	3,190,669

	10
	Cột bê tông tròn LT7,5A
	Cột
	1
	2,164,959
	2,188,296
	2,211,633
	2,234,970

	11
	Cột bê tông tròn LT7,5B
	Cột
	1
	2,307,948
	2,353,557
	2,388,247
	2,447,404

	12
	Cột bê tông tròn LT7,5C
	Cột
	1
	2,450,612
	2,496,221
	2,530,912
	2,590,068

	13
	Cột bê tông tròn LT8,5A
	Cột
	1
	2,569,712
	2,620,776
	2,659,258
	2,725,933

	14
	Cột bê tông tròn LT8,5B
	Cột
	1
	2,661,895
	2,712,959
	2,751,441
	2,818,116

	15
	Cột bê tông tròn LT8,5C
	Cột
	1
	2,926,373
	2,977,437
	3,015,919
	3,082,593

	16
	Cột bê tông tròn LT10A
	Cột
	1
	3,303,866
	3,372,189
	3,420,698
	3,513,601

	17
	Cột bê tông tròn LT10B
	Cột
	1
	3,018,380
	3,080,491
	3,124,591
	3,209,047

	18
	Cột bê tông tròn LT10C
	Cột
	1
	3,889,778
	3,958,100
	4,006,610
	4,099,512

	19
	Cột bê tông tròn LT12A
	Cột
	1
	4,722,000
	4,809,166
	4,869,247
	4,990,015

	20
	Cột bê tông tròn LT12B
	Cột
	1
	5,509,946
	5,597,112
	5,657,193
	5,777,961

	21
	Cột bê tông tròn LT12C
	Cột
	1
	6,320,523
	6,409,471
	6,470,587
	6,594,064

	III
	Phần xà thép mạ
	
	
	
	
	
	

	1
	Xà 401-CV
	Bộ
	1
	398,594
	402,065
	405,536
	409,006

	2
	Xà 402-CV
	Bộ
	1
	651,482
	656,156
	660,830
	665,505

	3
	Xà 202-CV
	Bộ
	1
	383,466
	388,077
	392,689
	397,301


	4
	Xà 201-CV
	Bộ
	1
	294,210
	297,666
	301,122
	304,578

	5
	Xà 402ĐD (Cột vuông)
	Bộ
	1
	829,414
	837,967
	846,519
	855,072

	6
	Xà 402ĐN (Cột vuông)
	Bộ
	1
	832,096
	840,695
	849,294
	857,892

	7
	Xà 202ĐD (Cột vuông)
	Bộ
	1
	548,973
	557,487
	566,000
	574,513

	8
	Xà 202ĐN (Cột vuông)
	Bộ
	1
	563,781
	572,318
	580,854
	589,390

	9
	Xà 401-CT
	Bộ
	1
	466,697
	470,177
	473,658
	477,138

	10
	Xà 402-CT
	Bộ
	1
	711,472
	716,161
	720,849
	725,537

	11
	Xà 202-CT
	Bộ
	1
	425,548
	430,170
	434,792
	439,414

	12
	Xà 201-CT
	Bộ
	1
	339,413
	342,876
	346,338
	349,800

	13
	Xà 402ĐD (Cột tròn)
	Bộ
	1
	891,272
	899,833
	908,394
	916,956

	14
	Xà 402ĐN (Cột tròn)
	Bộ
	1
	893,281
	901,893
	910,506
	919,119

	15
	Xà 202ĐD (Cột tròn)
	Bộ
	1
	596,556
	605,076
	613,596
	622,116

	16
	Xà 202ĐN (Cột tròn)
	Bộ
	1
	629,144
	637,696
	646,247
	654,798

	17
	Xà xuất tuyến X402XT
	Bộ
	1
	696,848
	701,533
	706,217
	710,902

	18
	Xà xuất tuyến X402L (2 lộ xuất tuyến)
	Bộ
	1
	2,181,684
	2,190,435
	2,199,186
	2,207,938

	19
	Xà xuất tuyến X402L (3 lộ xuất tuyến)
	Bộ
	1
	2,951,709
	2,960,639
	2,969,569
	2,978,499

	20
	Xà xuất tuyến X402L-XT
	Bộ
	1
	1,228,285
	1,234,694
	1,241,103
	1,247,512

	21
	Xà đỡ băng cột vuông
	Bộ
	1
	375,885
	382,096
	388,307
	394,518

	22
	Xà đỡ băng cột tròn
	Bộ
	1
	367,528
	373,737
	379,946
	386,156

	23
	Xà đỡ băng cột tròn đúp
	Bộ
	1
	377,676
	383,887
	390,099
	396,310

	IV
	Phần xà thép sơn
	
	
	
	
	
	

	1
	Xà 401-CV
	Bộ
	1
	355,668
	359,138
	362,609
	366,080

	2
	Xà 402-CV
	Bộ
	1
	574,948
	579,622
	584,296
	588,971

	3
	Xà 202-CV
	Bộ
	1
	350,293
	354,905
	359,517
	364,129

	4
	Xà 201-CV
	Bộ
	1
	268,232
	271,688
	275,144
	278,600

	5
	Xà 402ĐD (Cột vuông)
	Bộ
	1
	748,583
	757,135
	765,688
	774,240

	6
	Xà 402ĐN (Cột vuông)
	Bộ
	1
	751,120
	759,719
	768,317
	776,916

	7
	Xà 202ĐD (Cột vuông)
	Bộ
	1
	513,676
	522,189
	530,702
	539,215

	8
	Xà 202ĐN (Cột vuông)
	Bộ
	1
	526,215
	534,751
	543,287
	551,824

	9
	Xà 401-CT
	Bộ
	1
	412,713
	416,193
	419,673
	423,154

	10
	Xà 402-CT
	Bộ
	1
	558,211
	560,084
	561,956
	563,829

	11
	Xà 202-CT
	Bộ
	1
	385,567
	390,189
	394,811
	399,432

	12
	Xà 201-CT
	Bộ
	1
	306,096
	309,558
	313,020
	316,483

	13
	Xà 402ĐD (Cột tròn)
	Bộ
	1
	797,158
	805,719
	814,280
	822,841

	14
	Xà 402ĐN (Cột tròn)
	Bộ
	1
	802,406
	811,018
	819,631
	828,244

	15
	Xà 202ĐD (Cột tròn)
	Bộ
	1
	553,533
	562,053
	570,573
	579,092

	16
	Xà 202ĐN (Cột tròn)
	Bộ
	1
	581,002
	589,554
	598,105
	606,657

	17
	Xà xuất tuyến X402XT
	Bộ
	1
	612,975
	617,659
	622,344
	627,028

	18
	Xà xuất tuyến X402L (2 lộ xuất tuyến)
	Bộ
	1
	1,881,342
	1,890,094
	1,898,845
	1,907,596

	19
	Xà xuất tuyến X402L (3 lộ xuất tuyến)
	Bộ
	1
	2,526,789
	2,535,719
	2,544,649
	2,553,579

	20
	Xà xuất tuyến X402L-XT
	Bộ
	1
	1,068,650
	1,075,059
	1,081,468
	1,087,877

	21
	Xà đỡ băng cột vuông
	Bộ
	1
	354,156
	360,367
	366,578
	372,790

	22
	Xà đỡ băng cột tròn
	Bộ
	1
	347,151
	353,360
	359,570
	365,779

	23
	Xà đỡ băng cột tròn đúp
	Bộ
	1
	355,657
	361,869
	368,080
	374,292

	V
	Phần dây dẫn
	
	
	
	
	
	

	1
	Dây dẫn A25
	Km
	1
	6,675,677
	6,739,449
	6,803,222
	6,866,994

	2
	Dây dẫn A35
	Km
	1
	8,837,409
	8,910,933
	8,984,456
	9,057,980

	3
	Dây dẫn A50
	Km
	1
	11,909,777
	11,996,058
	12,082,340
	12,168,621

	4
	Dây dẫn A70
	Km
	1
	16,091,459
	16,196,395
	16,301,331
	16,406,267

	5
	Dây dẫn A95
	Km
	1
	21,278,510
	21,410,155
	21,541,801
	21,673,447

	6
	Dây dẫn AV25
	Km
	1
	8,407,977
	8,471,751
	8,535,524
	8,599,297

	7
	Dây dẫn AV35
	Km
	1
	10,479,175
	10,552,700
	10,626,224
	10,699,749

	8
	Dây dẫn AV50
	Km
	1
	14,116,496
	14,202,778
	14,289,060
	14,375,343

	9
	Dây dẫn AV70
	Km
	1
	19,795,065
	19,900,002
	20,004,939
	20,109,876

	10
	Dây dẫn AV95
	Km
	1
	25,667,791
	25,799,438
	25,931,085
	26,062,731

	11
	Dây dẫn cáp vặn xoắn XLPE 4*25
	Km
	1
	38,607,318
	38,682,420
	38,757,522
	38,832,624

	12
	Dây dẫn cáp vặn xoắn XLPE 4*35
	Km
	1
	48,316,431
	48,400,734
	48,485,037
	48,569,340

	13
	Dây dẫn cáp vặn xoắn XLPE 4*50
	Km
	1
	67,840,002
	67,941,943
	68,043,884
	68,145,825

	14
	Dây dẫn cáp vặn xoắn XLPE 4*70
	Km
	1
	88,904,399
	89,024,608
	89,144,817
	89,265,026

	15
	Dây dẫn cáp vặn xoắn XLPE 4*95
	Km
	1
	119,582,989
	119,749,455
	119,915,920
	120,082,385

	
	PHẦN THẨM ĐỊNH THÊM
	
	
	
	
	
	

	16
	Dây cáp vặn xoắn XLPE 3*25
	Km
	1
	29,884,336
	29,959,437
	30,034,539
	30,109,640

	17
	Dây cáp vặn xoắn XLPE 3*35
	Km
	1
	37,413,308
	37,497,610
	37,581,912
	37,666,213

	18
	Dây cáp vặn xoắn XLPE 3*50
	Km
	1
	52,406,395
	52,508,335
	52,610,274
	52,712,213

	19
	Dây cáp vặn xoắn XLPE 3*70
	Km
	1
	68,515,378
	68,635,585
	68,755,791
	68,875,998

	20
	Dây cáp vặn xoắn XLPE 3*95
	Km
	1
	92,197,243
	92,363,705
	92,530,167
	92,696,629

	21
	Dây cáp vặn xoắn XLPE 2*25
	Km
	1
	19,768,849
	19,821,420
	19,873,990
	19,926,561

	22
	Dây cáp vặn xoắn XLPE 2*35
	Km
	1
	24,733,355
	24,792,366
	24,851,377
	24,910,388

	23
	Dây cáp vặn xoắn XLPE 2*50
	Km
	1
	34,591,979
	34,663,366
	34,734,694
	34,806,051

	24
	Dây cáp vặn xoắn XLPE 2*70
	Km
	1
	45,234,385
	45,318,530
	45,402,674
	45,486,818

	25
	Dây cáp vặn xoắn XLPE 2*95
	Km
	1
	60,883,382
	60,999,905
	61,116,428
	61,232,951

	V
	Phần sứ và phụ kiện
	
	
	
	
	
	

	1
	Các loại sứ khác
	Sứ
	1
	18,037
	18,282
	18,527
	18,772

	2
	Sứ tai mèo
	Sứ
	1
	20,145
	20,429
	20,713
	20,996

	3
	Loại 2 sứ
	Bộ
	1
	53,078
	53,973
	54,867
	55,762

	4
	Loại 3 sứ
	Bộ
	1
	74,263
	75,468
	76,673
	77,878

	5
	Loại 4 sứ
	Bộ
	1
	104,739
	106,492
	108,244
	109,997

	6
	Sứ 6-10KV - cột tròn
	Quả
	1
	174,701
	175,434
	176,167
	176,899

	7
	Sứ 15-22KV - cột tròn
	Quả
	1
	184,333
	185,312
	186,291
	187,270

	8
	Sứ 35KV - cột tròn
	Quả
	1
	333,157
	334,387
	335,616
	336,845

	9
	Sứ 6-10KV - cột vuông
	Quả
	1
	166,649
	167,175
	167,702
	168,228

	10
	Sứ 15-22KV - cột vuông
	Quả
	1
	173,281
	173,977
	174,673
	175,369

	11
	Sứ 35KV - cột vuông
	Quả
	1
	319,105
	319,974
	320,844
	321,714

	12
	Đai thép không rỉ cột đơn
	Bộ
	1
	78,164
	79,648
	81,132
	82,616

	13
	Đai thép không rỉ cột đúp
	Bộ
	1
	87,580
	89,064
	90,548
	92,031

	14
	Móc cáp ABC F16
	Bộ
	1
	103,877
	105,360
	106,844
	108,328

	15
	Móc cáp ABC F20
	Bộ
	1
	108,705
	110,189
	111,673
	113,157

	16
	Kẹp treo 95
	Bộ
	1
	36,215
	36,215
	36,215
	36,215

	17
	Kẹp treo 120
	Bộ
	1
	41,043
	41,043
	41,043
	41,043

	18
	Kẹp hãm ABC 50-95
	Bộ
	1
	66,394
	66,394
	66,394
	66,394

	19
	Kẹp hãm ABC 50-120
	Bộ
	1
	70,015
	70,015
	70,015
	70,015

	20
	Ghíp nhôm 25-95 1 Bulông
	Bộ
	1
	72,983
	73,831
	74,679
	75,527

	21
	Ghíp nhôm 25-95 2 Bulông
	Bộ
	1
	79,019
	79,867
	80,715
	81,563
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